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HK: I (2025-2026)

Lần thi : 1

Thời gian:  13h30 - 22/12/2025                Phòng: 204 Tòa Nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 31205242020 Nguyễn Chúc An HIS 213 A K31LTH

2 31205240719 Bùi Thị Nhật Anh HIS 213 A K31LTH

3 31205243089 Lê Trâm Anh HIS 213 A K31LTH

4 31205261301 Nguyễn Vân Anh HIS 213 A K31LTH

5 31205261681 Nguyễn Thị Lan Anh HIS 213 A K31LTH

6 31205269126 Nguyễn Thị Quỳnh Anh HIS 213 A K31LTH

7 31205273926 Huỳnh Thị Mỹ Anh HIS 213 A K31LTH

8 31215252520 Trịnh Quốc Anh HIS 213 A K31LTH

9 31215252299 Nguyễn Quốc Bảo HIS 213 A K31LTH

10 31215258770 Hà Đức Bảo HIS 213 A K31LTH

11 31205272143 Phạm Minh Châu HIS 213 A K31LTH

12 31215274656 Đặng Thành Công HIS 213 A K31LTH

13 31205260431 Nguyễn Đào Hồng Đan HIS 213 A K31LTH

14 31215270193 Cao Bảo Đăng HIS 213 A K31LTH

15 31205251595 Ngô Thị Thu Dành HIS 213 A K31LTH

16 31215256430 Huỳnh Nguyên Đạt HIS 213 A K31LTH

17 31215268270 Nguyễn Phát Thành Đạt HIS 213 A K31LTH

18 31215275899 Lưu Việt Anh Dũng HIS 213 A K31LTH

19 31215258591 Lê Đại Dương HIS 213 A K31LTH

20 31215268868 Trần Phúc Duy HIS 213 A K31LTH
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MÃ MÔN: HIS 213

GHI CHÚ

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: HIS 213 (A-C-E)

            ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Lịch Sử Nhà Nước và Pháp Luật Việt Nam  *   SỐ TÍN CHỈ: 2
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HK: I (2025-2026)

Lần thi : 1

MÃ MÔN: HIS 213

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: HIS 213 (A-C-E)

            ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Lịch Sử Nhà Nước và Pháp Luật Việt Nam  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

Thời gian:  13h30 - 22/12/2025                Phòng: 205 Tòa Nhà E  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 31205274241 Ngô Thị Nhơn Duyên HIS 213 A K31LTH

2 31205270306 Trịnh Thị Thanh Hằng HIS 213 A K31LTH

3 31215233710 Đặng Phan Trung Hiếu HIS 213 A K31LTH

4 31215260991 Nguyễn Gia Hùng HIS 213 A K31LTH

5 31215267935 Trần Lê Hưng HIS 213 A K31LTH

6 31205276735 Phạm Quỳnh Hương HIS 213 A K31LTH

7 31215232267 Nguyễn Đức Nhật Huy HIS 213 A K31LTH

8 31205271923 Nguyễn Thị Khánh Huyền HIS 213 A K31LTH

9 31215238004 Nguyễn Đặng Hoàng Khang HIS 213 A K31LTH

10 31215232145 Trần Mạnh Khiêm HIS 213 A K31LTH

11 31215237718 Trần Đăng Khoa HIS 213 A K31LTH

12 31215267524 Vũ Đình Kiên HIS 213 A K31LTH

13 31215272298 Nguyễn Hoành Trung Kiên HIS 213 A K31LTH

14 31215231157 Trương Đình Kiệt HIS 213 A K31LTH

15 31215269523 Hồ Lê Đông Kiệt HIS 213 A K31LTH

16 31205240961 Hoàng Thùy Linh HIS 213 A K31LTH

17 31205267825 Nguyễn Thị Thùy Linh HIS 213 A K31LTH

18 31205242848 Hồ Thị Tuyết Loan HIS 213 A K31LTH

19 31215221388 Võ Như Uy Long HIS 213 A K31LTH

20 31205269990 Bùi Huyền Mai HIS 213 A K31LTH
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HK: I (2025-2026)

Lần thi : 1

MÃ MÔN: HIS 213

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: HIS 213 (A-C-E)

            ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Lịch Sử Nhà Nước và Pháp Luật Việt Nam  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

Thời gian:  13h30 - 22/12/2025                Phòng: 301/1 Tòa Nhà E  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 31215175967 Hoàng Công Minh HIS 213 A K31LTH

2 31205264214 Huỳnh Nguyễn Trà My HIS 213 A K31LTH

3 31205236294 Nguyễn Thị Ny Na HIS 213 A K31LTH

4 31215228860 Hồ Nguyễn Nam HIS 213 A K31LTH

5 31215268113 Nguyễn Hoàng Nam HIS 213 A K31LTH

6 31215269645 Nguyễn Đức Thành Nam HIS 213 A K31LTH

7 31205261328 Nguyễn Thị Hằng Nga HIS 213 A K31LTH

8 31205272007 Chu Phương Ngân HIS 213 A K31LTH

9 31205274428 Trần Đoàn Uyên Ngân HIS 213 A K31LTH

10 31205272054 Rơ Mah H' Nghệ HIS 213 A K31LTH

11 31212753337 Nguyễn Văn Trọng Nghĩa HIS 213 A K31LTH

12 31215262660 Nguyễn Tấn Nghĩa HIS 213 A K31LTH

13 31205270363 Nguyễn Phan Bảo Ngọc HIS 213 A K31LTH

14 31205273453 Nguyễn Thảo Nguyên HIS 213 A K31LTH

15 31215244339 Trần Bình Nguyên HIS 213 A K31LTH

16 30218242052 Phan Hồng Văn Nhạc HIS 213 A K31LTH

17 31215228228 Nguyễn Thành Nhân HIS 213 A K31LTH

18 31215276255 Rơ Lan Trần Minh Nhật HIS 213 A K31LTH

19 31205220475 Trần Thị Uyên Nhi HIS 213 A K31LTH

20 31205225412 Nguyễn Quỳnh Như HIS 213 A K31LTH

21 31205260091 Trần Quỳnh Như HIS 213 A K31LTH

22 30210248437 Mạch Ngô Gia Phong HIS 213 A K30LKT
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HK: I (2025-2026)

Lần thi : 1

MÃ MÔN: HIS 213

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: HIS 213 (A-C-E)

            ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Lịch Sử Nhà Nước và Pháp Luật Việt Nam  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

Thời gian:  13h30 - 22/12/2025                Phòng: 301/2 Tòa Nhà E  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 31205259646 Trịnh Hoài Phương HIS 213 A K31LTH

2 31205260391 Nguyễn Trần Xuân Phương HIS 213 A K31LTH

3 31205261699 Lê Thị Thanh Phương HIS 213 A K31LTH

4 31218162929 Trương Mạnh Quân HIS 213 A K31LTH

5 31205260216 Nguyễn Trúc Quỳnh HIS 213 A K31LTH

6 31205276282 Nguyễn Phan Lan Quỳnh HIS 213 A K31LTH

7 31205276451 Lê Phương Quỳnh HIS 213 A K31LTH

8 31215250665 Phạm Nhật Trường Sơn HIS 213 A K31LTH

9 31205220962 Hà Trần Hồng Thắm HIS 213 A K31LTH

10 31215242966 Hoàng Thắng HIS 213 A K31LTH

11 31215257227 Trần Thiện Thắng HIS 213 A K31LTH

12 31205231074 Ngô Thạch Thảo HIS 213 A K31LTH

13 31205239581 Nguyễn Ngọc Phương Thảo HIS 213 A K31LTH

14 31205274986 Phùng Lê Mai Thảo HIS 213 A K31LTH

15 31205238571 Lê Thị Út Thì HIS 213 A K31LTH

16 31215252397 Hoàng Bá Thiên HIS 213 A K31LTH

17 31215251080 Khương Trung Thiện HIS 213 A K31LTH

18 31215272206 Vũ Quốc Thiện HIS 213 A K31LTH

19 31215276785 Nguyễn Văn Quang Thiện HIS 213 A K31LTH

20 31205238166 Trần Lê Anh Thơ HIS 213 A K31LTH

21 31205141123 Phan Nguyễn Anh Thư HIS 213 A K31LTH

22 31205230509 Ngô Thị Minh Thư HIS 213 A K31LTH
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HK: I (2025-2026)

Lần thi : 1

MÃ MÔN: HIS 213

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: HIS 213 (A-C-E)

            ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Lịch Sử Nhà Nước và Pháp Luật Việt Nam  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

Thời gian:  13h30 - 22/12/2025                Phòng: 304/1 Tòa Nhà E  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 31205253946 Lê Minh Thư HIS 213 A K31LTH

2 31205260740 Tăng Văn Anh Thư HIS 213 A K31LTH

3 31205272115 Phạm Thị Hoài Thương HIS 213 A K31LTH

4 31215265259 Trần Xuân Tiến HIS 213 A K31LTH

5 31218033818 Hồ Quang Tín HIS 213 A K31LTH

6 31205227810 Trần Bảo Trâm HIS 213 A K31LTH

7 31205260667 Phạm Thị Bích Trâm HIS 213 A K31LTH

8 31215238054 Phạm Cao Triết HIS 213 A K31LTH

9 31205241948 Phạm Thiên Trúc HIS 213 A K31LTH

10 31215253036 Nguyễn Anh Tú HIS 213 A K31LTH

11 27208680017 Nguyễn Thị Ánh Tuyết HIS 213 A K27LKT

12 31205250135 Ngô Gia Uyên HIS 213 A K31LTH

13 31205276466 Dương Nguyễn Phương Uyên HIS 213 A K31LTH

14 31205269354 Võ Thị Tường Vy HIS 213 A K31LTH

15 31215247488 Lê Văn Tấn Xuân HIS 213 A K31LTH

16 31205238809 Lê Nguyễn Như Ý HIS 213 A K31LTH

17 31206921727 Nguyễn Minh An HIS 213 C K31LKT

18 31215135013 Bùi Nguyễn Thiên Ân HIS 213 C K31LKT

19 31205120242 Hồ Thủy Quỳnh Anh HIS 213 C K31LKT

20 31205128846 Ngô Phương Anh HIS 213 C K31LKT

21 31205139228 Nguyễn Đặng Vân Anh HIS 213 C K31LKT
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HK: I (2025-2026)

Lần thi : 1

MÃ MÔN: HIS 213

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: HIS 213 (A-C-E)

            ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Lịch Sử Nhà Nước và Pháp Luật Việt Nam  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

Thời gian:  13h30 - 22/12/2025                Phòng: 304/2 Tòa Nhà E  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 31205143761 Nguyễn Phạm Kim Anh HIS 213 C K31LKT

2 31205170576 Nguyễn Lê Quỳnh Anh HIS 213 C K31LKT

3 31205172130 Hà Nguyễn Phương Anh HIS 213 C K31LKT

4 31215124914 Trần Quang Anh HIS 213 C K31LKT

5 31205169319 Phan Thị Kim Bông HIS 213 C K31LKT

6 31205128463 Trần Diệu Diệu HIS 213 C K31LKT

7 31205256159 Trần Võ Châu Dy HIS 213 C K31LKT

8 31215148349 Dương Hoàng Hải HIS 213 C K31LKT

9 31218141178 Nguyễn Tuấn Hải HIS 213 C K31LKT

10 31205162115 Huỳnh Ngọc Bảo Hân HIS 213 C K31LKT

11 31205172712 Nguyễn Ngọc Bảo Hân HIS 213 C K31LKT

12 31205166086 Mai Thị Kim Hằng HIS 213 C K31LKT

13 31215152934 Huỳnh Ngọc Anh Hào HIS 213 C K31LKT

14 31215175982 Lê Phương Hảo HIS 213 C K31LKT

15 31215144533 Trương Công Hậu HIS 213 C K31LKT

16 27207230750 Phạm Thị Hiền HIS 213 C K28LTH

17 31215147535 Phan Minh Hiển HIS 213 C K31LKT

18 31215176275 Giáp Nguyên Hiếu HIS 213 C K31LKT

19 31214934678 Nguyễn Thanh Hoàng HIS 213 C K31LKT

20 31219337631 Nguyễn Hữu Hùng HIS 213 C K31LKT

21 31205164114 Nguyễn Thị Lan Hương HIS 213 C K31LKT
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HK: I (2025-2026)

Lần thi : 1

MÃ MÔN: HIS 213

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: HIS 213 (A-C-E)

            ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Lịch Sử Nhà Nước và Pháp Luật Việt Nam  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

Thời gian:  13h30 - 22/12/2025                Phòng: 401 Tòa Nhà E  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 31215153466 Đặng Công Nhật Huy HIS 213 C K31LKT

2 31215175694 Nguyễn Xuân Tuấn Khanh HIS 213 C K31LKT

3 31215151123 Bùi Gia Khánh HIS 213 C K31LKT

4 31210458367 Nguyễn Đăng Khoa HIS 213 C K31LKT

5 31215151242 Bùi Quốc Anh Khoa HIS 213 C K31LKT

6 31205140507 Nguyễn Thúy Kiều HIS 213 C K31LKT

7 31205154095 Phạm Nhã Kỳ HIS 213 C K31LKT

8 31205132930 Đào Mai Ngọc Linh HIS 213 C K31LKT

9 31206575867 Võ Thị Mai Linh HIS 213 C K31LKT

10 26208632936 Hồ Thị Bích Ly HIS 213 C K27LKT

11 31205246691 Trần Thị Thu Mẫn HIS 213 C K31LKT

12 31205123210 Phan Huỳnh Hà My HIS 213 C K31LKT

13 31215151373 Võ Trần Hậu Nam HIS 213 C K31LKT

14 31215171345 Vũ Nhật Nam HIS 213 C K31LKT

15 31211444554 Trương Trần Vĩnh Nghĩa HIS 213 C K31LKT

16 31215150692 Hoàng Đình Nghĩa HIS 213 C K31LKT

17 31204320952 Sử Thị Bảo Ngọc HIS 213 C K31LKT

18 31205151983 Nguyễn Thị Thu Ngọc HIS 213 C K31LKT

19 31205172734 Phan Thị Ánh Ngọc HIS 213 C K31LKT

20 31205174046 Phạm Trần Minh Ngọc HIS 213 C K31LKT

21 31205176159 Mai Thị Quý Ngọc HIS 213 C K31LKT
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HK: I (2025-2026)

Lần thi : 1

MÃ MÔN: HIS 213

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: HIS 213 (A-C-E)

            ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Lịch Sử Nhà Nước và Pháp Luật Việt Nam  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

Thời gian:  13h30 - 22/12/2025                Phòng: 402 Tòa Nhà E  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 31208453770 Từ Thị Ngọc HIS 213 C K31LKT

2 31205143254 Trần Thảo Nguyên HIS 213 C K31LKT

3 31215176573 Lê Đức Nguyên HIS 213 C K31LKT

4 31216120659 Đặng Thái Nguyên HIS 213 C K31LKT

5 31215140277 Đào Thiện Nhân HIS 213 C K31LKT

6 31215171233 Võ Việt Nhân HIS 213 C K31LKT

7 31205137409 Nguyễn Thị Yến Nhi HIS 213 C K31LKT

8 31205140566 Phan Nguyễn Quỳnh Nhi HIS 213 C K31LKT

9 31205166311 Đoàn Ngọc Nhi HIS 213 C K31LKT

10 30208163386 Nguyễn Quỳnh Như HIS 213 C K30LKT

11 31205168677 Phạm Quỳnh Như HIS 213 C K31LKT

12 31215176563 Trần Ngọc Anh Pháp HIS 213 C K31LKT

13 31215168087 Phạm Tuân Tiến Phát HIS 213 C K31LKT

14 31215154141 Đặng Đức Phong HIS 213 C K31LKT

15 31215139684 Lê Hồng Phúc HIS 213 C K31LKT

16 31205100643 Huỳnh Thị Phụng HIS 213 C K31LKT

17 31205173445 Dương Thị Hồng Phương HIS 213 C K31LKT

18 31205174146 Nguyễn Hoàng Mai Phương HIS 213 C K31LKT

19 31215152322 Trương Minh Quân HIS 213 C K31LKT

20 31215152614 Ngô Tất Quang HIS 213 C K31LKT

21 31215143999 Phan Đình Quốc HIS 213 C K31LKT
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HK: I (2025-2026)

Lần thi : 1

MÃ MÔN: HIS 213

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: HIS 213 (A-C-E)

            ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Lịch Sử Nhà Nước và Pháp Luật Việt Nam  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

Thời gian:  13h30 - 22/12/2025                Phòng: 404 Tòa Nhà E  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 31205133191 Nguyễn Thị Hồng Quý HIS 213 C K31LKT

2 31205121990 Mai Tú Quyên HIS 213 C K31LKT

3 31205159673 Cao Hoàng Lệ Quyên HIS 213 C K31LKT

4 31205151000 Trần Nguyễn Dạ Quỳnh HIS 213 C K31LKT

5 31205226160 Mùi Như Quỳnh HIS 213 C K31LKT

6 31205152186 Hồ Huyền Tâm HIS 213 C K31LKT

7 31204740922 Lê Thị Phương Thảo HIS 213 C K31LKT

8 31215149954 Nguyễn Huy Thiện HIS 213 C K31LKT

9 31204572986 Tán Kim Thy HIS 213 C K31LKT

10 31205157547 Trương Nữ Mỹ Tiên HIS 213 C K31LKT

11 31205122093 Nguyễn Bảo Trâm HIS 213 C K31LKT

12 31205165336 Nguyễn Thị Huyền Trang HIS 213 C K31LKT

13 31205170039 Lê Thùy Uyên Trang HIS 213 C K31LKT

14 31205176560 Đặng Trần Mỹ Trinh HIS 213 C K31LKT

15 31205149304 Lê Thị Thanh Trúc HIS 213 C K31LKT

16 31215153018 Phạm Tấn Trung HIS 213 C K31LKT

17 31215244106 Trương Quang Trung HIS 213 C K31LKT

18 31215159588 Nguyễn Đức Tuấn HIS 213 C K31LKT

19 31215150044 Lưu Tuyên HIS 213 C K31LKT

20 31205175667 Thân Bảo Uyên HIS 213 C K31LKT

21
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HK: I (2025-2026)

Lần thi : 1

MÃ MÔN: HIS 213

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: HIS 213 (A-C-E)

            ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Lịch Sử Nhà Nước và Pháp Luật Việt Nam  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

Thời gian:  13h30 - 22/12/2025                Phòng: 405 Tòa Nhà E  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 31206654560 Đỗ Hoàng Khánh Uyên HIS 213 C K31LKT

2 31215176759 Lương Quang Việt HIS 213 C K31LKT

3 31215242067 Nguyễn Lê Hùng Vương HIS 213 C K31LKT

4 31204936942 Huỳnh Ngọc Phương Vy HIS 213 C K31LKT

5 31205166103 Nguyễn Như Ý HIS 213 C K31LKT

6 31205154122 Tạ Hồng Yến HIS 213 C K31LKT

7 31205158208 Trần Hồng Ân HIS 213 E K31LKT

8 31204164014 Đoàn Trâm Anh HIS 213 E K31LKT

9 31204650518 Nguyễn Thị Lan Anh HIS 213 E K31LKT

10 31205155585 Đào Quỳnh Anh HIS 213 E K31LKT

11 31205169262 Trần Mỹ Ánh HIS 213 E K31LKT

12 31215172248 Hoàng Văn Cao HIS 213 E K31LKT

13 31205174946 Lê Thị Bảo Châu HIS 213 E K31LKT

14 31208071953 Trần Thị Bảo Chi HIS 213 E K31LKT

15 31215165849 Khổng Đình Chương HIS 213 E K31LKT

16 31215176181 Cao Siu Cường HIS 213 E K31LKT

17 31205138722 Trần Nguyệt Dung HIS 213 E K31LKT

18 31205168695 Nguyễn Thị Ánh Dương HIS 213 E K31LKT

19 31215155401 Văn Phạm Thành Dương HIS 213 E K31LKT

20 31215167939 Lê Khương Duy HIS 213 E K31LKT

21

22

23

24

25

26

27

28

ĐIỂM THI
GHI CHÚSTT

MÃ
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HỌ VÀ TÊN
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TỜ
KÝ TÊN
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HK: I (2025-2026)

Lần thi : 1

MÃ MÔN: HIS 213

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: HIS 213 (A-C-E)

            ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Lịch Sử Nhà Nước và Pháp Luật Việt Nam  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

Thời gian:  13h30 - 22/12/2025                Phòng: 501/1 Tòa Nhà E  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 31205170736 Nguyễn Ngọc Mỹ Duyên HIS 213 E K31LKT

2 31205172147 Phạm Kiều Duyên HIS 213 E K31LKT

3 31205142531 Nguyễn Bùi Khả Hân HIS 213 E K31LKT

4 31205152211 Nguyễn Hoàng Gia Hân HIS 213 E K31LKT

5 31205169404 Hồ Gia Hân HIS 213 E K31LKT

6 31215167947 Nguyễn Nhật Hào HIS 213 E K31LKT

7 31214456719 Huỳnh Minh Hiếu HIS 213 E K31LKT

8 31205138641 Thái Thị Mỹ Hoa HIS 213 E K31LKT

9 30218256319 Nguyễn Lê Quốc Hưng HIS 213 E K31LTH

10 30219051930 Bùi Duy Hưng HIS 213 E K31LTH

11 31215142740 Nguyễn Nhật Huy HIS 213 E K31LKT

12 31205176149 Trần Thị Khánh Huyền HIS 213 E K31LKT

13 31205176809 Nguyễn Thị Thu Huyền HIS 213 E K31LKT

14 31215142807 Nguyễn Lâm Tấn Khang HIS 213 E K31LKT

15 31215161067 Nguyễn Tuấn Khanh HIS 213 E K31LKT

16 31205139008 Lê Thị Khánh Loan HIS 213 E K31LKT

17 31215164437 Phan Tấn Lợi HIS 213 E K31LKT

18 31218165924 Phan Đức Lợi HIS 213 E K31LKT

19 31215172369 Bùi Nhất Long HIS 213 E K31LKT

20 31205142412 Trương Nguyễn Trúc Ly HIS 213 E K31LKT

21 31208075953 Phan Hoài Ly HIS 213 E K31LKT

22 31205176517 Trịnh Gia Mẫn HIS 213 E K31LKT

23

24

25

26

27

28

STT
MÃ

SV
HỌ VÀ TÊN

LỚP HỌC

PHẦN
LỚP SH

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI
GHI CHÚ
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HK: I (2025-2026)

Lần thi : 1

MÃ MÔN: HIS 213

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: HIS 213 (A-C-E)

            ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Lịch Sử Nhà Nước và Pháp Luật Việt Nam  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

Thời gian:  13h30 - 22/12/2025                Phòng: 501/2 Tòa Nhà E  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 31205175081 H Ý Mlô HIS 213 E K31LKT

2 31205174253 Đào Thị Trà My HIS 213 E K31LKT

3 31215166043 Cáp Lê Nam HIS 213 E K31LKT

4 31205164089 Nguyễn Nguyên Bảo Ngân HIS 213 E K31LKT

5 31205172157 Đinh Phương Ngọc HIS 213 E K31LKT

6 31205171859 Trần Hoàng Thảo Nguyên HIS 213 E K31LKT

7 31215153264 Nguyễn Viết Nguyên HIS 213 E K31LKT

8 31215276246 Nguyễn Trình Cao Nguyên HIS 213 E K31LKT

9 31205164838 Trần Thị Cẩm Nhi HIS 213 E K31LKT

10 31205168333 Phạm Lê Quỳnh Như HIS 213 E K31LKT

11 31205176063 Nguyễn Thị Phấn HIS 213 E K31LKT

12 31215262657 Lê Đỗ Hồng Phong HIS 213 E K31LKT

13 31205153977 Nguyễn Diệu Phương HIS 213 E K31LKT

14 31212349878 Nguyễn Văn Quân HIS 213 E K31LKT

15 31215268067 Hoàng Lê Ngọc Quản HIS 213 E K31LKT

16 31205166495 Võ Xuân Quyên HIS 213 E K31LKT

17 31208268823 Nguyễn Lê Như Quỳnh HIS 213 E K31LKT

18 28211153735 Trịnh Thiên Thanh Sang HIS 213 E K28LKT

19 31215157918 Trần Anh Tài HIS 213 E K31LKT

20 31215165163 Nguyễn Tấn Tài HIS 213 E K31LKT

21 31205163841 Nguyễn Hoài Tâm HIS 213 E K31LKT

22

23

24

25

26

27

28

ĐIỂM THI
STT

MÃ
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HỌ VÀ TÊN

LỚP HỌC
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SỐ

TỜ
KÝ TÊN GHI CHÚ
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HK: I (2025-2026)

Lần thi : 1

MÃ MÔN: HIS 213

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: HIS 213 (A-C-E)

            ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Lịch Sử Nhà Nước và Pháp Luật Việt Nam  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

Thời gian:  13h30 - 22/12/2025                Phòng: 504/1 Tòa Nhà E  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 31215165801 Đỗ Thanh Tâm HIS 213 E K31LKT

2 31205168427 Nguyễn Trần Thu Thắm HIS 213 E K31LKT

3 31205164491 Nguyễn Đoàn Như Thảo HIS 213 E K31LKT

4 31205166621 Nguyễn Ngọc Vi Thảo HIS 213 E K31LKT

5 31215100692 Trần Gia Thịnh HIS 213 E K31LKT

6 31205265020 Nguyễn Thị Minh Thư HIS 213 E K31LKT

7 31205274140 Trần Anh Thư HIS 213 E K31LKT

8 28214820880 Hoàng Lê Thuận HIS 213 E K28LTH

9 31205176363 Lê Lâm Hoài Thương HIS 213 E K31LKT

10 31206666241 Hồ Cao Hoài Thương HIS 213 E K31LKT

11 30208158129 Nguyễn Thị Phương Thùy HIS 213 E K30LKT

12 31205173011 Trương Huỳnh Mỹ Tiên HIS 213 E K31LKT

13 31215145070 Hồ Bá Tiến HIS 213 E K31LKT

14 31205167286 Phạm Nguyễn Thanh Trà HIS 213 E K31LKT

15 31205120324 Hoàng Bảo Trâm HIS 213 E K31LKT

16 31205130410 Huỳnh Bảo Trâm HIS 213 E K31LKT

17 31205165432 Hoàng Bảo Trân HIS 213 E K31LKT

18 31205269408 Bùi Trần Bảo Trân HIS 213 E K31LTH

19 31215172219 Đàng Anh Triết HIS 213 E K31LKT

20 31204663915 Trần Thị Tú Trinh HIS 213 E K31LKT

21 31205168363 Đinh Thị Mỹ Trinh HIS 213 E K31LKT

22 31205175099 Nguyễn Đông Trúc HIS 213 E K31LKT

23

24

25

26

27

28

GHI CHÚSTT
MÃ
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HỌ VÀ TÊN

LỚP HỌC

PHẦN
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ĐIỂM THI
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HK: I (2025-2026)

Lần thi : 1

MÃ MÔN: HIS 213

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: HIS 213 (A-C-E)

            ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Lịch Sử Nhà Nước và Pháp Luật Việt Nam  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

Thời gian:  13h30 - 22/12/2025                Phòng: 504/2 Tòa Nhà E  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 31205274125 Đoàn Nguyễn Thanh Trúc HIS 213 E K31LKT

2 31215163490 Nguyễn Trần Phương Trung HIS 213 E K31LKT

3 31215155217 Đoàn Quốc Tuấn HIS 213 E K31LKT

4 31205170287 Đặng Trần Nhật Tuyền HIS 213 E K31LKT

5 31205230401 Trần Duy Uyên HIS 213 E K31LTH

6 31205164110 Hồ Thị Vân HIS 213 E K31LKT

7 31205266186 Phạm Thị Bích Vân HIS 213 E K31LTH

8 31215170165 Hoàng Quốc Việt HIS 213 E K31LKT

9 31215157902 Đinh Quang Vinh HIS 213 E K31LKT

10 31205136176 Đỗ Thị Vững HIS 213 E K31LKT

11 31215163327 Dương Quốc Vương HIS 213 E K31LKT

12 31205164105 Nguyễn Khánh Vy HIS 213 E K31LKT

13 31205241049 Hồ Lê Ái Vy HIS 213 E K31LTH

14 31205270018 Võ Ngọc Phương Vy HIS 213 E K31LTH

15 31215137977 Võ Hùng Vỹ HIS 213 E K31LKT

16 31215261022 Nông Văn Xanh HIS 213 E K31LTH

17 31205122139 Trần Nguyễn Thanh Xuân HIS 213 E K31LKT

18 31205141892 Lê Phạm Như Ý HIS 213 E K31LKT

19 31205168458 Trương Thị Như Ý HIS 213 E K31LKT

20 31205169804 Thái Như Ý HIS 213 E K31LKT

21 31205169839 Tôn Nữ Hoàng Yên HIS 213 E K31LKT

22

23

24

25

26

27

28

ĐIỂM THI
GHI CHÚSTT
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HỌ VÀ TÊN

LỚP HỌC

PHẦN
LỚP SH

SỐ

TỜ
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